Phương Pháp Đánh Vần Tiếng Việt


Để giúp quý phụ huynh và thầy cô quen thuộc với phương pháp đánh vần của trường Hùng Vương hầu hướng dẫn các em theo một đường lối duy nhất.

Định nghĩa

1. Chữ:
Chữ là dấu hiệu viết ra, chắp lại với nhau để biểu thị tiếng nói.

Thí dụ: Trong vần Việt ngữ có 29 chữ cái:

a, b, c, d, đ, e, ê, g, h, i,  k, l, m, n, o, ô, ơ, p, r, s, t, v, x, y

2. Âm:
Âm là giọng.

Thí dụ: âm trầm là giọng thấp, âm bổng là giọng cao



Trong vần Việt ngữ có:

· 12 nguyên âm:
a, ă, â, e, ê, i, o, ô, ơ, u, ư, y.
· 17 phụ âm đơn:
b, c, d, đ, g, h, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, x.
3. Vần:
Vần, do một nguyên âm đứng một mình, hay ghép với một hoặc nhiều âm 



khác mà thành.




Thí dụ: a, o, oa, iêt, oanh, uynh, iêng v.v. là những vần.

· Mỗi vần phải có ít nhất một nguyên âm.

· Vần có thể là một tiếng hay một phần của tiếng.

· Vần đôi khi không có ý nghĩa.

4. Tiếng:  
Tiếng do một nguyên âm đứng riêng, hay do nhiều âm (nguyên âm hoặc 



phụ âm) ráp lại mà thành.

Thí dụ: Trong câu: “A! bông hoa này đẹp quá”.  Câu này có sáu tiếng.

5. Từ: 
Từ do một hay nhiều tiếng ghép lại.




Thí dụ: A!, ba, nhà…học sinh, giáo sư, máy bay trực thăng.
· Từ đơn: A, ba, nhà, là ba từ đơn.

· Từ ghép: Học sinh đi đến trường.  Câu này có 4 từ vì học-sinh là từ ghép (và có 5 tiếng).   Tương tự,  giáo sư, máy bay trực thăng là hai từ ghép.

· Từ luôn luôn có ý nghĩa.

Phân Biệt Nguyên Âm và Phụ Âm

1. 12 nguyên âm đơn:
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2. 17 phụ âm đơn:
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*
Vần p và q ngoại lệ.
p, q là phụ âm đơn nhưng thường được xử dụng như phụ âm kép vì p luôn luôn đi với h (pha, phố), và q luôn luôn đi với u (quên, quyết).

3. 11 phụ âm ghép:
ch     gh     gi     kh     ng     ngh     nh     ph     qu     th     tr

Dấu

Cách phát âm của phụ âm khi ráp vần:
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Cách đánh vần


Thí dụ 1:  bà
1. Chia chữ ra làm 2 phần (từ nguyên âm trở đi): phụ âm và nguyên âm. 

bà  →    b/à

2. Đọc nguyên âm trước: 
a
3. Ghép phụ âm đầu vào:  
bờ a ba
4. Ghép dấu sau cùng: 

huyền bà

Thí dụ 2:  thoáng
1. Chia chữ: 



th/oáng
2. Đánh vần từ nguyên âm o trở đi: 
o, a  ngờ     oang

3. Ghép phụ âm đầu vào : 

thờ   oang   thoang

4. Ghép dấu sau cùng: 


sắc thoáng

Những điểm đáng chú ý

♦    C,  K.
   Phụ âm c và k phát âm giống nhau kờ, nhưng khi viết chính

      tả, các em phải nhớ qui luật sau đây:

· C chỉ đi với nguyên âm a, ă, â, o, ô, ơ, u, ư (cá, cỏ, củ khoai)\

· K chỉ đi với nguyên âm e, ê, i, y (kén chọn, kỷ luật)

♦     G, GH. 
   Cùng phát âm gờ.

-    G  đi với  a, ă, â, i, o, ô, ơ, u, ư .  Khi g đi với i đọc là dzi 

· Gh  đi với e, ê, i (ghe, ghê, ghi chép)

 ♦    NG, NGH.   Cùng phát âm ngờ.

· Ng đi với a, ă, â, o, ô, ơ, u, ư
· Ngh đi với e, ê, i
♦   CH.   Khi đứng đầu một chữ, ch sẽ phát âm chờ.  Ví dụ: cha (a, chờ a cha).

Khi đứng cuối chữ, ch sẽ phát âm kờ.  Ví dụ: ách (a, kờ ach, sắc ách).
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